
37. XÃ TÂN NHUẬN ĐÔNG

STT Tên đường, đoạn đường, khu vực

I Chợ xã

Chợ Nha Mân (Lộ L1) 4.200

Chợ Nha Mân (Lộ L2) 3.300

Chợ Nha Mân (Lộ L3) 3.000

Chợ Nha Mân (Lộ L4) 2.650

2 Chợ Dinh Tân Nhuận Đông (Lộ L1) 1.350

3 Chợ Rạch Cầu Tân Nhuận Đông (Lộ L1) 1.350

Chợ Trung tâm Hòa Tân (Lộ L1) 1.650

Chợ Trung tâm Hòa Tân (Lộ L2) 1.350

Chợ Trung tâm Hòa Tân (Lộ L3) 1.250

Chợ Trung tâm Hòa Tân (Lộ L4) 1.000

Chợ Xẻo Mát (Lộ L1) 1.100

Chợ Xẻo Mát (Lộ L2) 1.000

Chợ Xẻo Mát (Lộ L3) 900

Chợ Xẻo Mát (Lộ L4) 800

II Khu dân cư, cụm dân cư tập trung

Cụm dân cư trung tâm xã Tân Nhuận Đông (Lộ L1) 3.300

Cụm dân cư trung tâm xã Tân Nhuận Đông (Lộ L2) 2.550

Cụm dân cư trung tâm xã Tân Nhuận Đông (Lộ L3) 2.000

Cụm dân cư trung tâm xã Tân Nhuận Đông (Lộ L4) 1.350

Cụm dân cư trung tâm Hòa Tân (Lộ L1) 1.600

Cụm dân cư trung tâm Hòa Tân (Lộ L2) 1.350

Cụm dân cư trung tâm Hòa Tân (Lộ L3) 1.000

Cụm dân cư trung tâm Hòa Tân (Lộ L4) 850

Cụm dân cư Hòa Tân mở rộng (Lộ L2) 550

Cụm dân cư Hòa Tân mở rộng (Lộ L3) 450

Cụm dân cư Hòa Tân mở rộng (Lộ L4) 350

Giá đất ở
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STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

Cụm dân cư Xẻo Mát (Lộ L1) 950

Cụm dân cư Xẻo Mát (Lộ L2) 850

Cụm dân cư Xẻo Mát (Lộ L3) 700

Cụm dân cư Xẻo Mát (Lộ L4) 500

Cụm dân cư Kênh Mới An Khánh (Lộ L2) 550

Cụm dân cư Kênh Mới An Khánh (Lộ L3) 450

Cụm dân cư Kênh Mới An Khánh (Lộ L4) 350

Khu dân cư chợ An Khánh An Khánh (Lộ L1) 1.300

Khu dân cư chợ An Khánh An Khánh (Lộ L2) 1.100

Khu dân cư chợ An Khánh An Khánh (Lộ L3) 850

Khu dân cư chợ An Khánh An Khánh (Lộ L4) 700

7 Khu tái định cư Cụm công nghiệp Tân Lập (Lộ L2) 2.150

I Quốc lộ, Đường tỉnh 

1 Quốc lộ 80

Từ ranh xã Tân Nhuận Đông - cầu Nha Mân (Lộ L1) 3.300

Từ cầu Nha Mân đến giáp ranh xã Tân Phú Trung (Lộ L1) 3.000

2 Đường tỉnh ĐT 854

Từ Quốc lộ 80 - cầu Chùa (Lộ L1) 3.000

- Đoạn 3: Cầu Chùa - cầu ông Đại (Lộ L1) 1.350

- Đoạn 4: Cầu ông Đại - cầu Xẻo Mát (Lộ L1) 1.100

- Đoạn 5: Cầu Xẻo Mát - giáp ĐT 908 Vĩnh Long (Lộ L1) 850

II Huyện lộ, Lộ liên xã

1 Đường huyện lộ 854: từ Cầu Xẻo Mát đến giáp ranh xã Phú Hựu (Lộ L3) 900
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STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

2 Đường Kênh Mới: Từ giáp ranh xã Phú Hựu đến ranh tỉnh Vĩnh Long  (Lộ L4) 350

3 Đường Bà Tơ (Hòa Tân - An Khánh) (Lộ L3) 450

4 Đường từ cầu Ngã Ba Tân Hựu đến rạch Nha Mân - Tư Tải (Lộ L3) 450

5 Đường An Khánh - An Phú Thuận: từ huyện lộ 854 đến ranh xã Phú Hựu (Lộ L3) 450

6
Đường Rạch Chùa - Nhân Lương (từ ĐT 854 xã Tân Thuận Đông - ĐT 854 xã 

Phú Hựu) (Lộ L3)
450

7 Đường Giồng Nổi, xã Tân Nhuận Đông (Lộ L4) 450

8
Đường Sông Dưa (đoạn từ QL 80 đến cầu Sông Dưa), xã Tân Nhuận Đông (Lộ 

L1)
2.200

9 Đường Sông Dưa, xã Tân Nhuận Đông (Lộ L4) 350

10 Kênh Thầy Năm - kênh 19, xã Tân Nhuận Đông (xã An Khánh cũ) (Lộ L4) 400

11 Đường cặp rạch Cả Ngỗ ( bên phải) đến rạch chùa (Lộ L4) 400

12
Đường gom dân sinh cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: đoạn qua xã Tân Nhuận đông 

(2 bên) (Lộ L4)
400

13 Đường xuống bến phà Tứ Phước (Lộ L1) 2.000


